Ngày giảng: 9A:

                    9B:

                                                                                                             Tiết 26

                  Văn bản: 

                           Truyện Kiều của Nguyễn Du

I. Mục tiêu cần đạt

1.Kiến thức : Giúp HS:

- Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du.

- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện của “Truyện Kiều”.

- Thể thơ lục bát truyền thống của dân tộc trong một sáng tác văn học trung đại.

- Những giá trị nội dung, nghệ thuật chủ yếu của tác phẩm “Truyện Kiều”.

2. Kĩ năng: 

- KNBD: + Đọc – hiểu một tác phẩm truyện thơ Nôm trong văn học trung đại.

+ Nhận ra những đặc điểm nổi bật về cuộc đời và sáng tác của một tác giả văn học trung đại.

- KNS: 

+ Suy nghĩ về tác phẩm “Truyện Kiều”.

+ Giao tiếp: trình bày sự hiểu biết của bản thân về nhà văn Nguyễn Du và “Truyện Kiều”.

3. Thái độ: GDHS lòng tự hào và cảm phục thi hào dân tộc Nguyễn Du.

 II. Chuẩn bị 
1. GV: TLHDTH chuẩn kTKN, SGK, SGV Ngữ văn 9

2. HS : Đọc kĩ bài, soạn bài

 III. Phương pháp 

- P.P :Vấn đáp, thuyết trình,thảo luận, phân tích bình giảng, kq tổng hợp.

- KT: Động não,hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.

 IV. Tiến trình giờ dạy- giáo dục

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số

 2. Kiểm tra bài cũ (5’) 
  ? Cảm nhận về hình tượng ng anh hùng Quang Trung?

    * Định hướng

- Một vị chỉ huy mưu lược, tài ba, sáng suốt, quyết đoán trước những biến cố.

- Sáng suốt trong việc xét đoán bề tôi. 

- Hình ảnh người anh hùng có tính cách quả cảm, có trí tuệ sáng suốt, nhạy bén, có tài dùng binh như thần. Là người tổ chức và là linh hồn của chiến công vĩ đại.

 3. Bài mới 

 * Giới thiệu bài:  Nguyễn Du là đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Truyện Kiều là kiệt tác của văn học Việt Nam, nó không những có vị trí quan trọng trong lịch sử văn học nước nhà mà còn có vị trí quan trọng trong đời sống tâm hồn dân tộc. Vậy cụ thể tác phẩm đó như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu.

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	Hoạt động 1

P.P: Đàm thoại,  thuyết trình

KT: Động não

? Trên cơ sở đã chuẩn bị ở nhà, hãy tóm tắt vài nét cơ bản về cuộc đời, con người của Ng.Du có ảnh hưởng tới sự nghiệp VH của ông? 

- Sinh trưởng trong một gia đình đại quí tộc thời Lê-Trịnh, dòng họ có nhiều người đỗ đạt làm quan to (cha : Nguyễn Nghiễm, anh cả : Nguyễn Khản đều đỗ tiến sĩ).

- Là người có năng khiếu văn chương bẩm sinh, vốn sống phong phú, kết tinh ở trái tim yêu thương vĩ đại đối với con người trong bối cảnh lịch sử có nhiều biến động dữ dội đã tạo nên thiên tài Ng.Du. “ ... nếu không phải có con mắt trông thấu cả 6 cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả nghìn đời thì tài nào có cái bút lực ấy.”

? Kể tên các tác phẩm mà Nguyễn Du đã để lại cho đời?

-  Ông đã để lại một di sản văn hóa lớn: những tập thơ chữ Hán (243 bài)

  + Thanh Hiên thi tập 

  + Nam trung tạp ngâm 

  + Bắc hành tạp lục 

- Thanh Hiên thi tập: Sáng tác trong thời gian xa quê long đong, khốn khổ, bộc lộ tâm trạng chán nản.

- Nam trung tạp ngâm: Thời gian làm quan nhà Nguyễn, tâm trạng buồn chán lợi danh, bất đắc chí.

- Bắc hành tạp lục: Đi sứ Trung Quốc, thể hiện niềm cảm thương sâu sắc đối với người dân nghèo. 

* Các tác phẩm chữ Nôm: 

+ Đoạn trường tân thanh.( truyện Kiều)

+ Văn chiêu hồn.

+ Thác lời trai phường nón. 

+ Văn tế sống 2 cô gái Trường Lưu.

*Gv nhấn mạnh những điểm cơ bản.

- Nguyễn Du là nhà thơ lớn, là người đặt nền móng cho ngôn ngữ Vh dân tộc. Nguyễn Du được xếp vào hàng danh nhân văn hóa TG. Năm 1965 nước ta và nhiều nước trên TG đã long trọng kỷ niệm 200 năm ngày sinh ND.

Hoạt động 2

P.P: Vấn đáp, thuyết trình, khái quát tổng hợp

KT : Động não
*GV giới thiệu nguồn gốc Truyện Kiều:

-  Ng.Du viết “TK” vào đầu TK 19 (1805- 1809). Mượn cốt truyện “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân ở Trung Quốc viết thành “Đoạn trường tân thanh” (tiếng nói mới đứt ruột) tên thường gọi là “Truyện Kiều”. Truyện gồm 3254 câu thơ lục bát. Giữ lại cốt truyện, các nhân vật, tác giả sáng tạo thay thế các chi tiết ngôn ngữ tâm lí nhân vật tạo ra thể giới n./vật đặc sắc. Với cảm hứng nhân đạo cao cả, xuất phát cuộc sống con người Việt. “TK” là sáng tác văn chương đích thực của thiên tài Nguyễn Du. 
? Đọc phần tóm tắt tác phẩm ? 

- HS đọc tóm tắt TP

? Tp gồm mấy phần? nêu nội dung của mỗi phần? Tóm tắt nội dung từng phần ?

? Thông qua TP, tác giả muốn phản ánh những điều gì trong XH cũ ? 

· Giá trị hiện thực

-   Giá trị nhân đạo

? Thông qua t/p, giúp người đọc có thể cảm nhận được gì về tình cảm, suy nghĩ của tác giả gửi gắm trong đó ? 

-   Giá trị nhân đạo

? Xét về nghệ thuật, Truyện Kiều đã có những thành công nổi bật nào ? 

- N.thuật tự sự đã có bước p.triển vượt bậc: Ngôn ngữ kể chuyện đã có cả 3 hình thức:
  + Trực tiếp: Lời nhân vật.

  + Gián tiếp: Lời tg’.

  +Nửa trực tiếp: Lời tg’ nhưng mang suy nghĩ, giọng điệu nhân vật.

-  Nghệ thuật xây dưng nhân vật: Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên. 

*GV nhấn mạnh: 

- Với TK, tiếng Việt đã trở thành ngôn ngữ văn học : Không chỉ có chức năng biểu đạt, biểu cảm mà còn mang chức năng thẩm mỹ (vẻ đẹp của nghệ thuật ngôn từ).

- Hạn chế: tư tưởng mệnh trời và nghiệp chướng


	I. Nguyễn Du ( 13’)

* Cuộc đời

 - Nguyễn Du (1765 – 1820) tên chữ là Tố Như, hiệu Thanh Hiên, quê Hà Tĩnh.

- Sinh trưởng trong một gia đình đại quí tộc thời Lê-Trịnh, nhiều người làm quan và có truyền thống văn học

 - Là người có kiến thức sâu rộng, am hiểu văn hóa dân tộc và văn chương Trung Quốc

- Cuộc đời từng trải, chứng kiến những biến động dữ dội trong lịch sử ; trải qua những thăng trầm trong cuộc sống riêng tư làm cho tâm hồn Nguyễn Du tràn đầy cảm thông, yêu thương con người, vốn sống  ngày càng phong phú

- Nguyễn Du – một thiên tài văn học, một nhà nha đạo chủ nghĩa lớn, Danh nhân văn hóa thế giới

*  Sáng tác

- Các tác phẩm viết bằng chữ Hán 

+ Thanh Hiên thi tập 

 + Nam trung tạp ngâm 

 + Bắc hành tạp lục 

- Các tác phẩm chữ Nôm:

+ Đoạn trường tân thanh.

+ Văn chiêu hồn.

+ Thác lời trai phường nón. 

+ Văn tế sống hai cô gái Trường Lưu.

- Ông có đóng góp to lớn cho kho tàng văn học dân tộc nhất là thể loại truyện thơ

II. Truyện Kiều (23’)

 1. Nguồn gốc

- TK có dựa vào cốt truyện từ cuốn Kim Vân kiều truyện của thanh Tâm Tài nhân nhưng phần sáng tạo của Nguyễn Du rất lớn

2. Tóm tắt tác phẩm 

Truyện Kiều gồm 3 phần:

   + Gặp gỡ và đính ước.

   + Gia biến và lưu lạc

   + Đoàn tụ. 

3. Giá trị nội dung và nghệ thuật.

a. Giá trị nội dung. 

* Giá trị hiện thực:

- TP đã phản ánh sâu sắc hiện thực XH đương thời với tất cả bộ mặt tàn bạo của tầng lớp thống trị và số phận những con người bị áp bức đau khổ, đặc biệt là số phận bi kịch của người phụ nữ.

* Giá trị nhân đạo 

- Niềm cảm thương sâu sắc trước những đau khổ của con người, trân trọng đề cao vẻ đẹp của con người; hướng tới những giải pháp  XH đem lại hạnh phúc cho con người.  

b. Giá trị nghệ thuật 

- Truyện Kiều là sự kết tinh thành tựu văn học nghệ thuật trên các phương diện ngôn ngữ thể loại truyện thơ Nôm: 

+ Giữa ngôn ngữ văn học và thể thơ lục bát

+ Nghệ thuật tự sự tiêu biểu:  nghệ thuật dẫn truyện, nghệ thuật miêu tả thiên nhiên, khắc họa tính cách và miêu tả tâm lí con người ( n.thuật thể hiện nội tâm, m.tả ngoại hình, tả cảnh ngụ tình)

* Ghi nhớ: SGKT80


4. Củng cố (3’)

? Tóm tắt ngắn gọn tác phẩm “TK”?

- Truyện kể về cuộc đời người con gái tên TK. Nàng là con nhà lương thiện, tài sắc tuyệt vời, giàu lòng thương người, can đảm có tình yêu tuyệt vời với Kim Trọng. Nhưng tai hoạ đã xảy ra với gia đình nàng, Kiều phải bán mình chuộc cha. Từ đó cuộc đời nàng trải qua 15 năm lưu lạc. Hai lần làm kĩ nữ, nô tỳ bị hành hạ, vùi dập cho đến khi Từ Hải chuộc khỏi lầu xanh. Nhưng sự phản bội hèn hạ của bọn quan triều đình đã hại chết Từ Hải. TK tự trẫm mình ở sông Tiền Đường và được cứu sống. Cuối cùng nàng được đoàn tụ cùng gia đình 

5. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài (1’)

  - Làm phần luyện tập

  - Soạn : “ Chị em Thúy Kiều”

V. Rút kinh nghiệm:

 Thời gian toàn bài..................................................................................................

Nội dung từng phần................................................................................................

Nội dung kiến thức.................................................................................................

................................................................................................................................

Phương pháp..........................................................................................................

...............................................................................................................................
